
Phụ lục 

DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

ST

T 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn 

Địa điểm 

 thực hiện 

Mức 

phí/ 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 2.000587 

Thủ tục cấp 

thẻ cộng tác 

viên trợ giúp 

pháp lý 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước số 1 

tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 

39 Lý Thường Kiệt, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Hoặc Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước 

số 2 tỉnh Đắk Lắk, địa 

chỉ: 68 Lê Duẩn, 

phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk. 

 

Không 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. 

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 

15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 

giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý 

chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 



2 

 

ST

T 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn 

Địa điểm 

 thực hiện 

Mức 

phí/ 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ môt số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

2 2.000518 

Thủ tục cấp 

lại thẻ cộng 

tác viên trợ 

giúp pháp lý 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ.  

 

- Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước số 1 

tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 

39 Lý Thường Kiệt, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Hoặc Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước 

Không 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. 

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 

15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 
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ST

T 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn 

Địa điểm 

 thực hiện 

Mức 

phí/ 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

số 2 tỉnh Đắk Lắk, địa 

chỉ: 68 Lê Duẩn, 

phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk. 

 

giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
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ST

T 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn 

Địa điểm 

 thực hiện 

Mức 

phí/ 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ môt số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

3 2.000829 

Thủ tục yêu 

cầu trợ giúp 

pháp lý  

Ngay sau khi 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định, người 

tiếp nhận 

yêu cầu phải 

kiểm tra các 

nội dung có 

liên quan 

đến yêu cầu 

trợ giúp 

pháp lý và 

trả lời ngay 

cho người 

yêu cầu về 

việc hồ sơ 

đủ điều kiện 

để thụ lý 

hoặc phải bổ 

sung giấy tờ, 

- Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước số 1 

tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 

39 Lý Thường Kiệt, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Hoặc Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước 

số 2 tỉnh Đắk Lắk, địa 

chỉ: 68 Lê Duẩn, 

phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk. 

 

Không 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 

giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý 

chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 



5 

 

ST

T 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn 

Địa điểm 

 thực hiện 

Mức 

phí/ 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

tài liệu có 

liên quan. 

 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 

bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong 

lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ môt số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

4 2.001680 
Thủ tục rút 

yêu cầu trợ 

Ngay sau khi 

nhận đủ hồ 

- Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước số 1 
Không - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. 
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ST

T 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn 

Địa điểm 

 thực hiện 

Mức 

phí/ 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

giúp pháp lý 

của người 

được trợ giúp 

pháp lý 

sơ theo quy 

định. 

tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 

39 Lý Thường Kiệt, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Hoặc Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước 

số 2 tỉnh Đắk Lắk, địa 

chỉ: 68 Lê Duẩn, 

phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk. 

 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý 

chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội 

dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp 

pháp lý, hộ tịch. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi 
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ST

T 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn 

Địa điểm 

 thực hiện 

Mức 

phí/ 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

bỏ môt số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

5 2.001687 

Thủ tục thay 

đổi người 

thực hiện trợ 

giúp pháp lý 

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được đơn đề 

nghị thay đổi 

người thực 

hiện trợ giúp 

pháp lý. 

- Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước số 1 

tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 

39 Lý Thường Kiệt, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Hoặc Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước 

số 2 tỉnh Đắk Lắk, địa 

chỉ: 68 Lê Duẩn, 

phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk. 

 

Không 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý 

chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 

bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong 

lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
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ST

T 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn 

Địa điểm 

 thực hiện 

Mức 

phí/ 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ môt số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

6 2.000592 

Thủ tục giải 

quyết khiếu 

nại về trợ 

giúp pháp lý 

- Đối với 

Giám đốc 

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý nhà 

nước: 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được khiếu 

nại. 

- Đối với 

Giám đốc Sở 

Tư pháp: 15 

ngày kể từ 

ngày nhận 

được khiếu 

nại. 

- Đối với khiếu nại lần 

01, nộp đơn khiếu nại 

đến Giám đốc Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà 

nước: 

+ Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước số 1 

tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 

39 Lý Thường Kiệt, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

+ Hoặc Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước 

số 2 tỉnh Đắk Lắk, địa 

chỉ: 68 Lê Duẩn, 

phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đối với khiếu nại lần 

Không 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý 

chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
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ST

T 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn 

Địa điểm 

 thực hiện 

Mức 

phí/ 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

 02, nộp đơn khiếu nại 

đến Giám đốc Sở Tư 

pháp, địa chỉ: 04 

Trường Chinh, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ môt số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
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